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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 15 tháng 11 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Việt Hoàng 01 3.8/3.8 74 3788 Nil Tổng hợp 2QT P0 Nil 

00:30 Hai Hong Shun 2.4/3.5 97 5221 ĐD: 06 Tổng hợp Cầu 3 P0 Lê Đình Thạo/Vietstar 

01:00 Nam Phát 268 3.8/4.0 79 4771 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
Vũ Đức Thiện/Nil 

khi Minh Hằng 313 rời  

02:00 VTT 81 3.6 79 2819 Nil Tổng hợp 2QT P0 Nil 

02:00 VTT 168 0.8/2.6 78 4730 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

 khi Hai Hong Shun rời 

03:30 Minh Hằng 222 5.0 94 4735 NS:02 CDXMNS Jetty 2 P0 Phạm Văn Ái/Nil 

03:30 Hd Petrol 2.5/3.5 104 4813 PTSC 05; 06 LHDNS 2BLHD P0 Phạm Trọng Thiệp/Vitaco 

04:00 XIN RONG SHENG 15 1.8/4.9 109 7509 VAS 3006 Tổng hợp 3QT P0 Nguyễn Đức Hiếu/MAS 

04:30 Hải Nam 68 0.6/2.4 79 4548 Nil CDXMNS Khu neo Jetty 2 
Vũ Đức Thiện/Nil 

Đã sử dụng thiệt bị quan trắc 

05:00 Hải Nam 189 6.5/6.6 78 4076.6 Nil Tổng hợp Cầu 3 2AQT Nil 

06:00 TTP 79 5.2/5.4 79 4594 Nil Tổng hợp P0 Cầu 3 Nil/khi Hải Nan 189 rời  

06:00 Chuan Hai 4.0/4.5 129 11752 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT NK 

06:00 Vinashine 666 5.0/6.0 79 3570 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

08:00 Trường An 125 5.9/6.2 86.4 5196 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

08:00 Calypso 4.5 145 18000 Sea Winner Tổng hợp P0 NĐ2 Phạm Trọng Thiệp/HV 

09:00 Silverstone 20.5 329 299773 PTSC 07; 09; 11 Tổng hợp P0 SPM Đinh Văn Hữu/PVT 

09:00 Lena 0.6/1.3 87 4233 Ptsc 05;06 LHDNS P0 2BLHD Vũ Thanh Tùng/MCCL 

10:00 Long Sheng 16 5.2/6.7 129 12633 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Ptsc 

11:00 Khánh Linh 666 0.8/2.3 79 4845 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nguyễn Hữu Thái/Nil 

11:00 Hoàng Hải ACE 1.0/3.0 88 5021 NB:01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Vũ Thanh Tùng/Nil 

12:00 Hải Âu 28 3.0/4.0 92 5117  ĐĐ 06/Vas 3006 Tổng hợp 4QT P0 Lê Tuấn Dũng/Ptsc 

12:00 PTS Hải Phòng 03 3.0/5.0 97 6144 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vipco 

12:00 Chí Thành 168 1.0/3.0 79 3626 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

12:00 Hùng Khánh 10 4.5/4.5 89 5000 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 



12:00 Hoa Mai 88 3.0/4.0 113 12704 NB 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nguyễn Hữu Thái/PTSC 

13:00 Hhd Star 1.0/3.0 79 4731 Nil Tổng hợp Khu neo 2QT Nil 

13:00 Confidence 4.2/5.7 142 15708 NS:01; 02 CDXMNS Jetty 1 P0 Nguyễn Mạnh Thành/NSCC 

13:00 Blue Ocean 02 3.0/4.0 96 4936 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Lê Út Đăng/Vitaco 

14:00 Development 4.4/4.7 133 10578 NS:01; 02 CDXMNS P0 Jetty 1 Đinh Trọng Mạnh/NSCC 

14:00 Gold Star 15 4.5 99 5915 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Nguyễn Văn Thái/Vitaco 
14:30 Hoàng Hà Ocean 3.5/4.2 110 6800 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 
15:00 Việt Thuận 215-02 2.8/5.0 147 22026 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Sunrise 

15:00 Hùng Khánh 89 4.5/5.1 76 2986 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 Nil/khi TTP 79 rời  

15:00 Hoàng Gia 45 3.0/4.2 74 3100 Nil Tổng hợp Khu neo 4QT Nil 

15:00 Hoàng Hà Ocean  3.5/4.2 110 6800 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Nguyễn Văn Thái/NSA 

15:00 Đại Tây Dương 26 1.0/2.6 79 3791 Nil Tổng hợp P0 Cầu 1 Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 14.11.2025 

17:00 Khánh Linh 666 0.8/2.3 79 4845 Nil Tổng hợp P0 Cầu 1 Lê Đình Thạo/Nil 

17:00 Minh Hằng 882 1.0/3.0 79,63 4785 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

17:00 Khánh Minh 79 0.5/2.0 76 2514 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

17:00 Confidence 4.2/5.7 142 15708 NS:01; 02 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Phạm Trọng Thiệp/NSCC 

18:00 Việt Hoàng 01 3.8/3.8 74 3788 Nil Tổng hợp 2AQT 2QT Nil 

18:00 Quang Anh GM 2.1/4.3 91 4997 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD P0 Vũ Đức Thiện/Vitaco 

18:00 TTP 79 5.2/5.4 79 4594 Nil Tổng hợp Cầu 3 KNCT2 

Nil 

Cập mạn trái chuyển tải 

Ns Guangzhou 

20:00 Hoàng Anh 28 0.8/2.0 68 1673 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

21:00 Minh Hằng 313 5.0/5.0 77 3633 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

21:00 Bình Minh 39 5.0/5.1 87.5 4713 ĐD 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Phạm Văn Ái/Nil 

Khi Mạnh Hùng 88 rời 

22:00  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

22:00 Gold Star 15 4.5 99 5915 Ptsc 05;06 LHDNS P0 4BLHD Nguyễn Đức Hiếu/Vitaco 
23:00 Jade Star 15 3.0/4.0 91.9 4997 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

23:00 Gt Equality 2.8/5.2 107 6815 Nil LHDNS P0 4ALHD Phạm Văn Song/PTSC 
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Nơi nhận: 
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- Các Doanh nghiệp lai dắt;   
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